
STT Số ghế Mã SV  Họ Và Tên Xếp Loại  Ngành đào tạo Ghi chú

1 E02 B1401437 Trần Thị Thanh Thảo Giỏi Hóa học

2 E04 B1401356 Trần Dịu Ái Khá Hóa học

3 E06 B1401357 Trần Thị Thúy An Khá Hóa học

4 E08 B1401361 Trần Hoàng Anh Khá Hóa học

5 E10 B1401363 Lê Tuấn Cảnh Khá Hóa học

6 E12 B1401370 Trương Hoàng Dĩ Khá Hóa học

7 E14 B1401384 Hồ Phúc Hậu Khá Hóa học

8 E16 B1401410 Đặng Thị Bé Ngoan Khá Hóa học

9 E18 B1401418 Nguyễn Thiên Nhi Khá Hóa học

10 E20 B1401429 Võ Nguyên Như Quỳnh Khá Hóa học

11 E22 B1401447 Trang Thanh Tín Khá Hóa học

12 E24 B1401453 Đinh Hồng Trâm Khá Hóa học

13 E26 B1401455 Nguyễn Minh Trí Khá Hóa học

14 E28 B1401469 Vũ Trường An Khá Hóa học

15 E30 B1401482 Nguyễn Thị Dung Khá Hóa học

16 E32 B1401502 Ngô Thị Lan Hương Khá Hóa học

17 E34 B1401507 Trần Thị Thùy Lam Khá Hóa học

18 E36 B1401521 Đổ Hữu Nghĩa Khá Hóa học

19 E38 B1401522 Trương Thị Bé Ngoan Khá Hóa học

20 E40 B1401548 Nguyễn Lê Ngân Thảo Khá Hóa học

21 E42 B1401549 Võ Thị Phương Thảo Khá Hóa học

22 E44 B1401576 Thái Như Ý Khá Hóa học

23 F02 B1401391 Nguyễn Minh Kha Trung bình Hóa học

24 F04 B1401489 Nguyễn Phú Trường Đạt Trung bình Hóa học

25 F06 B1401514 Huỳnh Văn Lợi Trung bình Hóa học

26 F08 B1401572 Ong Quý Võ Trung bình Hóa học

27 F10 B1303963 Phan Minh Phục Khá Hóa học

28 F12 B1303998 Nguyễn Vương Triều Khá Hóa học

 Ngành học: Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)
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STT Số ghế Mã SV  Họ Và Tên Xếp Loại  Ngành đào tạo Ghi chú

29 F14 B1304056 Nguyễn Mai Quỳnh Lê Khá Hóa học

30 F16 B1209469 Hoàng Minh Thắng Khá Hóa học

1 F18 B1401376 Phạm Hữu Đang Giỏi Hóa dược

2 F20 B1401387 Trần Thị Ánh Hồng Giỏi Hóa dược

3 F22 B1401403 Võ Văn Luận Giỏi Hóa dược

4 F24 B1401406 Nguyễn Văn Mun Giỏi Hóa dược

5 F26 B1401417 Lê Thị Tuyết Nhi Giỏi Hóa dược

6 F28 B1401424 Võ Lê Thanh Phong Giỏi Hóa dược

7 F30 B1401430 Phạm Thị Sánh Giỏi Hóa dược

8 F32 B1401443 Nguyễn Anh Thư Giỏi Hóa dược

9 F34 B1401485 Trần Võ Anh Duy Giỏi Hóa dược

10 F36 B1401494 Trần Duyên Thái Hân Giỏi Hóa dược

11 F38 B1401496 Triệu Phú Hậu Giỏi Hóa dược

12 F40 B1401498 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Giỏi Hóa dược

13 F42 B1401505 Trần Việt Khải Giỏi Hóa dược

14 G02 B1401515 Nguyễn Trung Lượng Giỏi Hóa dược

15 G04 B1401526 Nguyễn Thái Hải Nhân Giỏi Hóa dược

16 G06 B1401528 Hứa Thanh Nhi Giỏi Hóa dược

17 G08 B1401535 Tiết Thanh Phong Giỏi Hóa dược

18 G10 B1401537 Trần Nguyễn Cúc Phương Giỏi Hóa dược

19 G12 B1401538 Huỳnh Tường Quang Giỏi Hóa dược

20 G14 B1401544 Nguyễn Bảo Tân Giỏi Hóa dược

21 G16 B1401563 Trần Thị Diễm Trang Giỏi Hóa dược

22 G18 B1401567 Trần Quang Trưởng Giỏi Hóa dược

23 G20 B1401577 Nguyễn Thị Ngọc Yến Giỏi Hóa dược

24 G22 B1401359 Huỳnh Hùng Anh Khá Hóa dược

25 G24 B1401364 Đoàn Minh Chánh Khá Hóa dược

26 G26 B1401366 Lê Thị Chúc Khá Hóa dược

27 G28 B1401377 Võ Thị Hồng Đào Khá Hóa dược

28 G30 B1401378 Dương Thị Ngọc Điệp Khá Hóa dược

 Ngành học: Hóa dược ( Hệ Đại học - Chính quy)



STT Số ghế Mã SV  Họ Và Tên Xếp Loại  Ngành đào tạo Ghi chú

29 G32 B1401379 Mai Thị Liễu Em Khá Hóa dược

30 G34 B1401381 Nguyễn Văn Hào Khá Hóa dược

31 G36 B1401398 Huỳnh Thùy Linh Khá Hóa dược

32 G38 B1401404 Trần Hồ Mai Khá Hóa dược

33 G40 B1401409 Quách Thu Ngân Khá Hóa dược

34 G42 B1401411 Nguyễn Thị Diễm Ngọc Khá Hóa dược

35 G44 B1401413 Nguyễn Kim Nhã Khá Hóa dược

36 H02 B1401420 Đỗ Thị Mộng Nhung Khá Hóa dược

37 H04 B1401425 Chung Thị Mỹ Phụng Khá Hóa dược

38 H06 B1401435 Lý Tú Thanh Khá Hóa dược

39 H08 B1401445 Võ Thị Mỹ Tiên Khá Hóa dược

40 H10 B1401460 Phó Châu Tuyền Khá Hóa dược

41 H12 B1401462 Lưu Phạm Hải Vương Khá Hóa dược

42 H14 B1401478 Phan Thị Cương Khá Hóa dược

43 H16 B1401480 Lê Thị Hồng Diễm Khá Hóa dược

44 H18 B1401481 Trần Bình Tú Diệp Khá Hóa dược

45 H20 B1401484 Tạ Phước Duy Khá Hóa dược

46 H22 B1401492 Nguyễn Ngọc Giàu Khá Hóa dược

47 H24 B1401493 Trần Lương Quốc Hải Khá Hóa dược

48 H26 B1401499 Lưu Thị Hồng Khá Hóa dược

49 H28 B1401500 Nguyễn Tuấn Huy Khá Hóa dược

50 H30 B1401509 Nguyễn Thị Kim Liên Khá Hóa dược

51 H32 B1401510 Nguyễn Thị Trúc Linh Khá Hóa dược

52 H34 B1401517 Nguyễn Bảo Minh Khá Hóa dược

53 H36 B1401530 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Khá Hóa dược

54 H38 B1401550 Võ Thị Tây Thi Khá Hóa dược

55 H40 B1401554 Đỗ Lê Anh Thư Khá Hóa dược

56 H42 B1401561 Nguyễn Thị Trang Khá Hóa dược

57 I02 B1401562 Sơn Thị Thùy Trang Khá Hóa dược

58 I04 B1401569 Ngô Thị Cẩm Tuyết Khá Hóa dược

59 I06 B1401428 Nguyễn Thị Nhân Quí Trung bình Hóa dược



STT Số ghế Mã SV  Họ Và Tên Xếp Loại  Ngành đào tạo Ghi chú

60 I08 2112037 Võ Quốc Lập Trung bình Hóa dược

1 I10 B1401608 Lâm Nguyệt Thanh Xuất sắc Toán ứng dụng

2 I12 B1401657 Nguyễn Văn Tuấn Thanh Xuất sắc Toán ứng dụng

3 I14 B1401671 Lê Nguyễn Thúy Vân Xuất sắc Toán ứng dụng

4 I16 B1401593 Trang Thị Mỹ Kim Giỏi Toán ứng dụng

5 I18 B1401601 Hồ Thị Yến Nhi Giỏi Toán ứng dụng

6 I20 B1401605 Nguyễn Ái Quỳnh Giỏi Toán ứng dụng

7 I22 B1401645 Lâm Phương Ngân Giỏi Toán ứng dụng

8 I24 B1401580 Ngô Quốc Chẩn Khá Toán ứng dụng

9 I26 B1401583 Trần Hữu Đăng Khá Toán ứng dụng

10 I28 B1401585 Lý Thị Bích Hà Khá Toán ứng dụng

11 I30 B1401589 Ngô Thanh Huy Khá Toán ứng dụng

12 I32 B1401596 Hồ Thanh Mai Khá Toán ứng dụng

13 I34 B1401600 Thạch Hồng Nguyệt Khá Toán ứng dụng

14 I36 B1401602 Nguyễn Tuyết Nhi Khá Toán ứng dụng

15 I38 B1401607 Nguyễn Mai Băng Tâm Khá Toán ứng dụng

16 I40 B1401611 Mai Quốc Thắng Khá Toán ứng dụng

17 I42 B1401616 Nguyễn Trung Tính Khá Toán ứng dụng

18 K02 B1401624 Trần Thị Mộng Vân Khá Toán ứng dụng

19 K04 B1401634 Huỳnh Chí Hậu Khá Toán ứng dụng

20 K06 B1401648 Trần Đức Nhã Khá Toán ứng dụng

21 K08 B1401652 Vũ Thái Quang Khá Toán ứng dụng

22 K10 B1401656 Lê Ngọc Đan Thanh Khá Toán ứng dụng

23 K12 B1401661 Huỳnh Thị Anh Thư Khá Toán ứng dụng

24 K14 B1401662 Nguyễn Thị Thủy Tiên Khá Toán ứng dụng

25 K16 B1401663 Trương Cẩm Tiên Khá Toán ứng dụng

26 K18 B1401664 Mai Thúy Trang Khá Toán ứng dụng

27 K20 B1401669 Trịnh Tú Tú Khá Toán ứng dụng

28 K22 B1401670 Viên Thị Hồng Tươi Khá Toán ứng dụng

29 K24 B1401647 Huỳnh Thị Thảo Nguyên Trung bình Toán ứng dụng

 Ngành học: Toán Ứng dụng ( Hệ Đại học - Chính quy)



STT Số ghế Mã SV  Họ Và Tên Xếp Loại  Ngành đào tạo Ghi chú

30 K26 B1401649 Nguyễn Hồng Nhi Trung bình Toán ứng dụng

31 K28 B1304397 Tô Ngọc Huyền Khá Toán ứng dụng

32 K30 B1304383 Phạm Anh Dũng Trung bình Toán ứng dụng

33 K32 B1304384 Nguyễn Xuân Đào Trung bình Toán ứng dụng

34 K34 B1304422 Lê Thị Ngọc Trung bình Toán ứng dụng

35 K36 B1304469 Nguyễn Thị Bích Tuyền Trung bình Toán ứng dụng

36 K38 B1304392 Vũ Ngọc Hân Trung bình Toán ứng dụng

37 K40 B1203860 Hồ Văn Thương Khá Toán ứng dụng

38 L02 B1208578 Trần Thị Phương Thảo Khá Toán ứng dụng

39 L04 1110161 Nguyễn Khắc Minh Đạt Trung bình Toán ứng dụng

40 L06 1110183 Lưu Phước Trung Trung bình Toán ứng dụng

1 L08 B1401239 Sầm Hải Lý Giỏi Sinh học

2 L10 B1401243 Lại Duy Lâm Ngọc Giỏi Sinh học

3 L12 B1401250 Thái Mẫn Nhu Giỏi Sinh học

4 L14 B1401268 Lê Thị Ngọc Thu Giỏi Sinh học

5 L16 B1401273 Nguyễn Thanh Tịnh Giỏi Sinh học

6 L18 B1401321 Nguyễn Thị Út Nhi Giỏi Sinh học

7 L20 B1401322 Trần Thị Yến Nhi Giỏi Sinh học

8 L22 B1401346 La Thị Thùy Trang Giỏi Sinh học

9 L24 B1401217 Hồ Lê Kim Châu Khá Sinh học

10 L26 B1401221 Đỗ Thị Thúy Duy Khá Sinh học

11 L28 B1401248 Nguyễn Thị Yến Nhi Khá Sinh học

12 L30 B1401249 Thái Thanh Nhi Khá Sinh học

13 L32 B1401253 Nguyễn Tấn Phát Khá Sinh học

14 L34 B1401259 Phan Thị Ngọc Quyền Khá Sinh học

15 L36 B1401261 Mai Hồng Tân Khá Sinh học

16 L38 B1401264 Phạm Thị Bé Thẩm Khá Sinh học

17 L40 B1401266 Nguyễn Minh Thông Khá Sinh học

18 L42 B1401267 Lê Ngọc Thơ Khá Sinh học

19 M02 B1401274 Nguyễn Thị Ngọc Trân Khá Sinh học

 Ngành học: Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)



STT Số ghế Mã SV  Họ Và Tên Xếp Loại  Ngành đào tạo Ghi chú

20 M04 B1401301 Hồ Thị Diệu Hiền Khá Sinh học

21 M06 B1401304 Nguyễn Minh Huy Khá Sinh học

22 M08 B1401315 Trần Thị Ngoan Khá Sinh học

23 M10 B1401318 Lê Hửu Nhẩn Khá Sinh học

24 M12 B1401336 Lý Thị Ngọc Thảo Khá Sinh học

25 M14 B1401344 Nguyễn Tiếng Khá Sinh học

26 M16 B1401350 Trần Xuân Tú Khá Sinh học

27 M18 B1303491 Nguyễn Thị Hồng Lẹ Khá Sinh học

28 M20 B1303563 Trần Thiện Đức Khá Sinh học

29 M22 B1303613 Nguyễn Ngọc Thể Trung bình Sinh học

1 M24 B1411785 Trần Thanh Vũ Xuất sắc Vật lý kỹ thuật

2 M26 B1401705 Võ Nguyễn Trúc Nguyên Giỏi Vật lý kỹ thuật

3 M28 B1401706 Võ Chí Nguyện Giỏi Vật lý kỹ thuật

4 M30 B1401707 Huỳnh Minh Nhật Giỏi Vật lý kỹ thuật

5 M32 B1401716 Nguyễn Hoàng Quân Giỏi Vật lý kỹ thuật

6 M34 B1401736 Lê Tấn Vinh Giỏi Vật lý kỹ thuật

7 M36 B1401738 Ngô Trần Phương Vy Giỏi Vật lý kỹ thuật

8 M38 B1411740 Võ Khương Điền Giỏi Vật lý kỹ thuật

9 M40 B1411749 Nguyễn Đức Lộc Giỏi Vật lý kỹ thuật

10 N02 B1411773 Võ Thị Bảo Trân Giỏi Vật lý kỹ thuật

11 N04 B1401673 Lư Tuấn Anh Khá Vật lý kỹ thuật

12 N06 B1401675 Nguyễn Phạm Hoài Bão Khá Vật lý kỹ thuật

13 N08 B1401679 Trương Ngọc Quỳnh Giao Khá Vật lý kỹ thuật

14 N10 B1401681 Giảng Minh Hảo Khá Vật lý kỹ thuật

15 N12 B1401682 Phan Như Hảo Khá Vật lý kỹ thuật

16 N14 B1401683 Nguyễn Thị Ngọc Hân Khá Vật lý kỹ thuật

17 N16 B1401686 Phạm Thành Hiếu Khá Vật lý kỹ thuật

18 N18 B1401691 Võ Quốc Trung Hưng Khá Vật lý kỹ thuật

19 N20 B1401694 Lý Minh Luân Khá Vật lý kỹ thuật

20 N22 B1401696 Lê Thị Út Mến Khá Vật lý kỹ thuật

 Ngành học: Vật lý kỹ thuật ( Hệ Đại học - Chính quy)



STT Số ghế Mã SV  Họ Và Tên Xếp Loại  Ngành đào tạo Ghi chú

21 N24 B1401699 Nguyễn Huỳnh Diễm My Khá Vật lý kỹ thuật

22 N26 B1401700 Trương Phương Nam Khá Vật lý kỹ thuật

23 N28 B1401701 Trần Quốc Nghiệp Khá Vật lý kỹ thuật

24 N30 B1401704 Trương Hồng Thảo Nguyên Khá Vật lý kỹ thuật

25 N32 B1401708 Nguyễn Thị Ý Nhi Khá Vật lý kỹ thuật

26 N34 B1401711 Trần Thị Hồng Nhung Khá Vật lý kỹ thuật

27 N36 B1401712 Nguyễn Tấn Phát Khá Vật lý kỹ thuật

28 N38 B1401713 Lê Minh Phúc Khá Vật lý kỹ thuật

29 N40 B1401714 Huỳnh Hoàng Phương Khá Vật lý kỹ thuật

30 O02 B1401717 Nguyễn Thái Quốc Khá Vật lý kỹ thuật

31 O04 B1401719 Lê Thị Kim Sang Khá Vật lý kỹ thuật

32 O06 B1401722 Trần Thị Cẩm Thi Khá Vật lý kỹ thuật

33 O08 B1401728 Nguyễn Hữu Toàn Khá Vật lý kỹ thuật

34 O10 B1401732 Trương Thị Kiều Trân Khá Vật lý kỹ thuật

35 O12 B1401734 Lê Thị Thanh Tuyền Khá Vật lý kỹ thuật

36 O14 B1401737 Nguyễn Phong Vinh Khá Vật lý kỹ thuật

37 O16 B1411732 Lê Phạm Huỳnh Anh Khá Vật lý kỹ thuật

38 O18 B1411736 Nhiêu Trương Tuấn Duy Khá Vật lý kỹ thuật

39 O20 B1411743 Hà Ngân Hà Khá Vật lý kỹ thuật

40 O22 B1411755 Phan Lê Yến Nhi Khá Vật lý kỹ thuật

41 O24 B1411756 Dư Thị Mỹ Nương Khá Vật lý kỹ thuật

42 O26 B1411763 Phan Duy Tâm Khá Vật lý kỹ thuật

43 O28 B1411781 Đặng Hoàng Tú Khá Vật lý kỹ thuật

44 O30 B1411783 Trương Khánh Vi Khá Vật lý kỹ thuật

45 O32 B1411786 Nguyễn Thị Tường Vy Khá Vật lý kỹ thuật

46 O34 B1401674 Phạm Lâm Anh Trung bình Vật lý kỹ thuật

47 O36 B1401678 Phan Thành Đạt Trung bình Vật lý kỹ thuật

Nguyễn Văn Pha

Tổng số danh sách: 206 sinh viên

Người lập danh sách


